
REVIEW - GRADE 1 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 

Đáp án -Lớp 1 – Tuần 2/Tháng 3 

Look and match. / Nhìn tranh và nối. /(20ps) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

H house 

 
 
I ice cream 

 
 

J jump 

 
 

K kite 
 

L lion 
 
 
 

M mother N nose O orange 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

Full name: ........................................................ 

School:       ....................................................... 

Class:         ...................................................... 

Date:....../........./ 2020 

 

Total points:  

......./ 100 



REVIEW - GRADE 1 2 

 

 Look and make the words with the correct letters. / Hãy nhìn và viết 

các chữ cái còn thiếu. (20ps) 

Ex:  

  sist e r 
 

 

a. 

   grandma 
 

 

b.  

   f a ther  
 

 

c.  
   br o ther 

 

d. 

   gra n dpa 
 

 

 Trace the words and write yourself./ Tô theo mẫu và tự viết vào chỗ trống.(20ps) 

a. 

 

 

 

 

six balloons………………………………………………. 

b. 

 

 

 

 

 seven cars………………………………………………… 

c. 

 

 

 

 

 eight kites …………………………………………………. 

d. 

 

 

 

 

 nine robots………………………………………………. 

e. 

 

 

 

 

 ten trucks ………………………………………………… 

 



REVIEW - GRADE 1 3 

 

 

 Read and match. / Đọc và nối với tranh thích hợp. (20ps) 

Ex: What is this? 
- It’s a crayon 

 
 
 

    

a.  
Who’s this? 

- It’s my mother. 
 

 

    

b. Who’s this? 
- It’s my brother. 

 
 
 

    

c. Is it an eraser? 
- Yes, it is. 

 
 
 

    

d. Where’s grandma? 
- In the kitchen. 

 
 
 

    

e. Where’s grandma? 
- In the bedroom. 

 
 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVIEW - GRADE 1 4 

 

 

 Find the words./ Tìm từ dựa vào tranh gợi ý./(20ps) 

 

 

 

The end 

 


